
	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC


Số:             /TWPCTT-VP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019


BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 26/9/2019
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)

1. Thời tiết ngày và đêm 27/9:
- Bắc Bộ: Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. 

- Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
2. Tình hình mưa:
 - Mưa ngày: Từ 19h/25/9 đến 19h/26/9, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Trà My (Quảng Nam) 107mm; Minh Long (Quảng Ngãi) 97mm; Sông Vệ (Quảng Ngãi) 69mm; Tây Ninh (Tây Ninh) 80mm.
- Mưa đêm (đến 07h/27/9): Các khu vực trên cả nước hầu như mưa nhỏ hoặc không mưa.
- Mưa 3 ngày: Từ 19h/23/9 đến 19h/26/9, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-60mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Trà My (Quảng Nam) 146mm; Câu Lâu (Quảng Nam) 122mm; Tiên Sa (Quảng Nam) 142mm; Minh Long (Quảng Ngãi) 121mm; Sơn Giang (Quảng Ngãi) 160mm; Trà Khúc (Quảng Ngãi) 132mm; Quy Nhơn (Bình Định) 120mm.
3. Tình hình thủy văn:
- Hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình: Mực nước hạ lưu sông Hồng biến đổi chậm; mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình dao động theo triều. 

- Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên: Mực nước các sông có dao động và biến đổi chậm.
- Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều. Mực nước cao nhất ngày 26/9 trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,45 (dưới BĐ1 là 0,05m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,75m (dưới BĐ1 là 0,25m). 

Dự báo: Mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên theo triều. Đến ngày 30/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,61m (trên BĐ1 0,15m); trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 3,28m (trên BĐ1 0,28m), tại các trạm hạ lưu ở mức BĐ2-BĐ3, sông Sài Gòn tại Phú An trên BĐ3.

II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện:

- Khu vực Tây Nguyên: Có 03 hồ chứa vận hành theo Quy trình liên hồ và 14 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn.
- Khu vực  Nam Bộ: Có 01 hồ xả tràn (Trị An: 1.110m3/s).
- Các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng: hiện đang ở mức thấp.
(chi tiết có phụ lục kèm theo)

2. Hồ chứa thủy lợi: khu vực Tây Nguyên có 05 hồ xả tràn: Ayun Hạ xả 48m3/s, Ia Mơr xả 37m3/s, Biển Hồ xả 7m3/s (Gia Lai); Ea Kao xả 10m3/s, Buông Yông xả 8m3/s (Đăk Lăk).
III. Công tác chỉ đạo PCTT
 Ngày 26/9, Đoàn công tác liên ngành do Bộ trưởng - Phó trưởng ban thường trực làm trưởng đoàn tiếp tục đi kiểm tra thực địa một số khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm tại tỉnh Kiên Giang.


	Nơi nhận: 
- Lãnh đạo BCĐ (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Thành viên BCĐ (để b/c);

- VPCP (để b/c);

- Chánh VPTT (để b/c);

- Bộ Công Thương, EVN;
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- BTL Bộ đội Biên phòng;

- Các Tổng cục: PCTT, Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Quản lý XDCT;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (đăng trên Website BCĐ);
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành


PHỤ LỤC. HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN 

(Kèm theo Báo cáo nhanh số:             /TWPCTT-VP ngày 27/9/2019)

1. Hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)

	Bản Chát
	7h
	26/9
	470,27
	369,40
	49
	0
	475

	
	
	27/9
	470,34
	369,00
	49
	0
	

	Huội Quảng
	7h
	26/9
	369,40
	198,80
	50
	5
	370

	
	
	27/9
	368,92
	197,30
	27
	5
	

	Lai Châu
	7h
	26/9
	289,82
	198,35
	367
	0
	295

	
	
	27/9
	291,02
	198,33
	880
	0
	

	Sơn La
	7h
	26/9
	198,18
	114,18
	403
	820
	215

	
	
	27/9
	197,54
	114,52
	484
	1040
	

	Hòa Bình
	7h
	26/9
	103,70
	9,15
	1.511
	249
	117

	
	
	27/9
	104,41
	9,52
	1351
	332
	

	Tuyên Quang
	7h
	26/9
	114,38
	49,37
	266
	361
	120

	
	
	27/9
	114,07
	49,03
	271
	271
	

	Thác Bà
	7h
	26/9
	52,78
	22,20
	0
	0
	58

	
	
	27/9
	52,75
	22,10
	130
	135
	


2. Hồ chứa thủy điện khác:
2.1. Khu vực Tây Nguyên (69 hồ):

- Có 03 hồ chứa vận hành theo Quy trình liên hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn/ lưu lượng về hồ (m3/s): Đồng Nai 5: 37/325; ĐăkR’Tih b1: 40/93; Đăk R’tih b2: 30/100

- Có 14 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đa Dâng 2: 34/80; Đa Mbri: 14/36; Đăk Nông 2: 24/42; Đak Ru: 10/30; Ia Grai 1: 134/164; Ia Grai 2: 59/102; Ia Grai 3: 120/160; Đrây Hlinh 1: 230/365; Đasiat: 15/21; Bảo Lộc: 120/165; Đại Nga: 10/37; Đăk Rung 1: 27/41; Đăk Srong 3A: 155/275; Đăk Srong 3B: 120/270.

2.2. Khu vực Bắc Bộ (83 hồ): Vận hành bình thường.
2.3. Khu vực Đông Nam Bộ (04 hồ): Có 01 hồ chứa vận hành theo Quy trình liên hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn/ lưu lượng về hồ (m3/s): Trị An: 900/1.110
2.4. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (29 hồ): Vận hành bình thường.

2.5. Khu vực Bắc Trung Bộ (22 hồ): Vận hành bình thường.
Trưởng ca trực	:		Phạm Doãn Khánh


Cán bộ trực: 			Phạm Văn Điệp
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